Phụ lục: 03
1. Biểu thống kê cán bộ làm công tác về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp có mặt đến 31/12/2023
	TT
	Cấp quản lý
	Cán bộ làm công tác về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

	
	
	Đã qua đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ATTP
	Có chứng chỉ thẩm định viên về chất lượng ATTP
	Chưa qua ĐT, BD
	Cộng

	1
	Cấp huyện (thị xã, Thành phố)
	
	
	
	

	2
	Cấp xã (phường, thị trấn)
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	


2. Biểu thống kê kế hoạch hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP - WHO năm 2024
	TT
	Nôi dung hỗ trợ
	Đối tượng
	Số lượng 
	Ghi chú

	1
	Xã .....
	
	
	

	-
	VietGAP 
	Trồng trọt
	..... ha
	

	
	
	Thủy sản
	......ha
	

	
	
	Chăn nuôi
	......loại sp/cơ sở 
	

	-
	GlobalGAP
	Trồng trọt
	..... ha
	

	
	
	Thủy sản
	......ha
	

	
	
	Chăn nuôi
	......loại sp/cơ sở 
	

	-
	Hữu cơ
	Trồng trọt
	..... ha
	

	
	
	Thủy sản
	......ha
	

	
	
	Chăn nuôi
	......loại sp/cơ sở 
	

	-
	GACP - WHO 
	Cây dược liệu
	........ ha
	

	2
	Xã ....
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Cộng toàn huyện (tp, tx)
	
	
	

	-
	VietGAP 
	Trồng trọt
	..... ha
	

	
	
	Thủy sản
	......ha
	

	
	
	Chăn nuôi
	......loại sp/cơ sở 
	

	-
	GlobalGAP
	.....
	.....
	

	-
	Hữu cơ
	.....
	....
	

	-
	GACP - WHO 
	....
	....
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